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I. MÔN NGỮ VĂN
1. Giới hạn nội dung ôn tập
   * Lớp 7
     - Văn học: Văn học hiện đại

     - Tiếng Việt: Biện pháp tu từ, từ loại.

     - Tập làm văn: Biểu cảm về sự vật, con người.

2. Cấu trúc đề kiểm tra
Câu 1: (2,0 điểm) 

 Câu hỏi đọc - hiểu. (Kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt và Tập làm văn)

Câu 2: (3,0 điểm)


Viết đoạn văn (giới hạn số câu) có sử dụng đơn vị kiến thức tiếng Việt (theo giới hạn đã cho)

Câu 3: (5,0 điểm)


Viết bài tập làm văn.

3. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

II. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

1. Giới hạn ôn tập
   * Lớp 7
    - Bài 6: Tôn sư trọng đạo.

    - Bài 7: Đoàn kết, tương trợ.

    - Bài 8: Khoan dung.

    - Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa.

    - Bài 11: Tự tin.

2. Cấu trúc đề kiểm tra: gồm từ 4 đến 5 câu, đảm bảo các mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao với tỷ lệ phù hợp.
Câu 1: (2,0 điểm) 

· Nêu được khái niệm (bài học cụ thể).

· Kể một số hành vi việc làm của một bài học cụ thể.

 Câu 2: (3,0 điểm)

      - Giải thích nội dung của khái niệm (bài học cụ thể) . 

  Câu 3: (2,0 điểm)

     Nêu được trách nhiệm hoặc cách rèn luyện (bài học cụ thể).

  Câu 4: (3,0 điểm)

    Biết thực hành vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống nhất định.

3. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

III. MÔN LỊCH SỬ
1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 7

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chế độ tư bản ở châu Âu

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)

Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên

Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

2. Cấu trúc đề
- Làm bài tự luận, thời gian làm bài: 45 phút. 

- Số lượng câu: 03 - 04 câu với các mức độ yêu cầu  Nhận biết: 30%, Thông hiểu: 20%, Vận dụng thấp: 35%, Vận dụng cao: 15%

-  Chú ý đến yêu cầu nhận xét, đánh giá về sự kiện, nhân vật lịch sử đã học.
- Tổng điểm cả bài: 10 điểm

IV. MÔN TIẾNG ANH
1. Giới hạn ôn tập

	GRADE
	GRAMMAR

	7
	1.  Tenses: simple present tense, present progressive tense and simple future tense.

2.  indefinite quantifiers,question words, comparatives and superlatives of adjectives,exclamatations, adverbs of time, prepositions of positions, adverbs of frequency, modal verbs: suggestions and  invitati invitationsons, demonstrative pronouns: this, that, these and those, How much/ how far.., suggestions


V. MÔN ĐỊA LÝ

1. Giới  hạn ôn tập

*Lớp 7
· Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới
· Môi trường nhiệt đới gió mùa
· Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên môi trường ở đới nóng
· Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hòa
· Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa
· Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa
· Môi trường hoang mạc.
· Môi trường vùng núi
· Thế giới rộng lớn và đa dạng
· Thiên nhiên châu Phi
2. Cấu trúc đề
Số câu: 4 -5 câu, đảm bảo yêu cầu  tỷ lệ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao; đòi hỏi nhiều kỹ năng môn học và các kỹ năng sống…
 VI. MÔN TOÁN  
1. Giới hạn ôn tập

           * Lớp 7

a, Đại số
- Các bài tập về thực hiện phép tính với 4 phép tính và lũy thừa

- Các bài toán về tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số bằng nhau

- Các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

b, Hình học

- Bài tập về chứng minh hai đường thẳng vuông góc, song song, hai đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau

- Dạng bài tập chứng minh tam giác bằng nhau, tính toán số đo góc.

            2. Cấu trúc đề
Câu 1: (2,0 điểm)

Câu 2: (1,5 điểm)

Câu 3: (2,0 điểm)

Câu 4: (3,5 điểm)

Câu 5: (1,0 điểm) 
Trong đó, phần Đại số: từ 45% đến 55%; phần Hình học: từ 35% đến 45%

Yêu cầu:


- Mức độ nhận biết: 30%


- Mức độ thông hiểu: 20%


- Vận dụng thấp: 35%


- Vận dụng cao: 15%

VII. MÔN VẬT LÝ

1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 7

Lí thuyết
1. Nguồn sáng là gì? Vật sáng là gì? Lấy ví dụ về nguồn sáng và vật sáng.
2. Nội dung và ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng.
3. Phát biểu, vẽ hình minh họa định luật phản xạ ánh sang.
4. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

5. Tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Gương cầu lõm có tác dụng gì.
6. Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
7. Tần số dao động đơn vị của tần số dao động, mối liên hệ giữa độ cao của âm và tần số dao động? Biên độ dao động, đơn vị của biên độ dao động, mối liên hệ giữa độ to của âm và biên độ dao động.
8.  Sự truyền âm trong các môi trường.
9.  Phản xạ âm, tiếng vang. Vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém?

Bài tập

- Giải thích ứng dụng thực tế của gương cầu lồi, gương cầu lõm.
- Tìm được vị trí của gương khi cho trước tia tới và tia phản xạ.

- Dựng ảnh của một vật tạo bởi gương phảng bằng hai cách (dựa vào tính chất ảnh, định luật phản xạ ánh sáng)

- Bài tập tính khoảng cách liên quan âm phản xạ.
2. Cấu trúc đề

- Ra đề kiểm tra theo hình thức TNKQ (30%) +TL (70%), tuy nhiên tỉ lệ và số lượng câu hỏi phụ thuộc vào ma trận đề kiểm tra được xây dựng.

- Đề thi từ 5-7 câu, điểm của các câu theo ma trận đề kiểm tra học kì tự xây dựng

VIII. MÔN SINH HỌC
1. Giới hạn ôn tập

* Lớp 7

- Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của các ngành động vật: 

+ Động vật nguyên sinh.

+ Ruột khoang.

+ Thân mềm. 

+ Các ngành giun.

+ Chân khớp

- Câu hỏi liên hệ thực tế các bệnh liên quan đến ngành động vật:

Động vật nguyên sinh (Trùng kết lị, trùng sốt rét).

Các ngành giun: Giun dẹp, giun tròn.

- Đa dạng của giáp xác, sâu bọ.

2. Cấu trúc đề kiểm tra

-  Lớp 7ra theo hình thức tự luận.

